PHỤ LỤC II

(Cục thống kê)

(Kèm theo công  văn số        /STTTT-CNTT ngày      /4/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông )

1. Tổng dân số:
2. Tổng số hộ gia đình:

3. Tổng số các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh:

4. Tổng số các phường, xã:
5. Tổng số doanh nghiệp:

Ghi chú: Bao gồm tất cả các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.
6. Tổng số lao động của các doanh nghiệp: 

Ghi chú: Bao gồm lao động của tất cả các doanh nghiệp được nêu tại mục 5 ở trên.
7. Tổng số hộ gia đình có điện thoại cố định: 

Ghi chú: Điện thoại cố định bao gồm cố định có dây và cố định không dây.
8. Tổng số hộ gia đình có ti vi: 

9. Tổng số hộ gia đình có máy tính:

10. Tổng số máy tính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 

11. Tổng số máy tính trong các doanh nghiệp: 

Ghi chú: Tính đối với các doanh nghiệp như định nghĩa ở mục 5.
12. Tổng số doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng.

13. Tổng số các đơn vị sản xuất - kinh doanh CNTT trên địa bàn
· Trong đó:

· Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, gia công, cung cấp sản phẩm/dịch vụ phần mềm:

· Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, lắp ráp, cung cấp sản phẩm/dịch vụ phần cứng – điện tử:

· Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và cung cấp sản phẩm/dịch vụ nội dung số:

· Doanh nghiệp, đơn vị buôn bán các sản phẩm CNTT:

· Doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT khác:

Ghi chú: Chỉ tính các đơn vị thực sự có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực CNTT. Thống kê theo từng lĩnh vực. Một đơn vị có thể kinh doanh nhiều lĩnh vực.

 14. Tổng số lao động trong các đơn vị sản xuất – kinh doanh CNTT:

Ghi chú: Tính tổng số lao động của tất cả các đơn vị sản xuất – kinh doanh CNTT nêu ở mục 7

15. Tổng doanh thu từ lĩnh vực CNTT của tất cả các đơn vị sản xuất – kinh doanh CNTT (VND)

Ghi chú: Chỉ tính phần doanh thu từ sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ CNTT. Tất cả các số liệu được tính đến thời điểm 31/12/2016.
	Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)


	….., Ngày ..... tháng .... năm 2017
Lãnh đạo Đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


